
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM GIÀNG 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Giàng,  ngày      tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng (trừ các cơ sở giáo dục và trạm y tế) tại các phòng, ban, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Cẩm Giàng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIÀNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 01/7/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục 

vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, 

giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố 

Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 69 /TTr-KT ngày     

03/03/2026 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Cẩm Giàng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại các các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã 

Cẩm Giàng. 

 2. Đối tượng áp dụng 

Áp dụng cho các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã 

Cẩm Giàng (trừ các cơ sở giáo dục và trạm y tế). 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

tại các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các phòng, 

ban, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Cẩm Giàng (chi tiết theo phụ 

lục đính kèm). 



Định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này là mức 

tối đa. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng phòng, ban, đơn vị về nhu cầu sử dụng 

thực tế; điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng; nguồn 

kinh phí thực hiện để trang bị cho phù hợp. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng, ban, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết 

định này và các quy định khác về quản lý, sử dụng tài sản công thực hiện mua 

sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Phòng Giao dịch số 7, Kho bạc nhà nước khu vực III căn cứ tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành theo Quyết định này thực hiện 

kiểm soát chi đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc xã Cẩm Giàng. 

3. Phòng Kinh tế xã có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai, thực hiện 

các tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các phòng, ban, 

đơn vị thuộc UBND xã ban hành theo Quyết định này. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyết định này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì 

thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và các 

phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- - Như Điều 4; 

- - BBT Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- TT. Đảng ủy xã; 

- - TT. HĐND xã; 

- - CT, các PCT UBND xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Cổng thông tin điện tử của xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Sáng 



PHỤ LỤC 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các phòng, ban, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Cẩm Giàng 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /4 /2026 của UBND xã Cẩm Giàng) 

 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Tiêu 

chuẩn, 

định 

mức 

Ghi chú 

A TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG    

I Nhóm thiết bị số hóa – xử lý hồ sơ    

1 Máy scan A3 (phục vụ hồ sơ lớn, bản vẽ) Cái 01  

2 Máy scan A4 (tốc độ cao, Scan 2 mặt, in được giấy cứng) Cái 06  

3 Máy in laser A4/A3 Cái 01  

4 Máy phô tô copy đa chức năng Cái 01  

II Nhóm thiết bị phục vụ người dân    

1 Kiosk phát STT cảm ứng có đọc QR code Cái 01  

2 Màn hình hiển thị số thứ tự tập trung Cái 01  

3 Màn hình Led điện tử Cái 01  

4 Kiosk cảm ứng tra cứu thông tin kết hợp đánh giá mức độ hài lòng Cái 01  

II Nhóm thiết bị phục vụ vận hành “một cửa”    

1 Phần mềm điều khiển trung tâm phiên bản  nâng cao 
Phần 

mềm 
01  

2 Thiết bị ký số (USB Token)  01  

B PHÒNG KINH TẾ    

1 Máy scan A3 (phục vụ hồ sơ lớn, bản vẽ) Cái 01  

2 Máy in laser A4/A3 Cái 01  

3 Máy scan A4 (tốc độ cao, Scan 2 mặt, in được giấy cứng) Cái 01  

C TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG    

1 Máy tính chuyên dụng dựng hình+ Thiết bị đi kèm Bộ 01  

2 Máy quay phim + Thiết bị đi kèm Bộ 01  

3 Máy ảnh + Thiết bị đi kèm Bộ 01  

4 Thiết bị bay flycam+ Thiết bị đi kèm Bộ 01  

5 Bàn trộn âm thanh Cái 03  



6 Tăng âm truyền thanh Bộ 03  

7 
Laptop + Máy chiếu  Bộ 01 Phục vụ hội 

nghị tập huấn 

8 
Tủ chống ẩm Cái 01 Đựng máy 

quay, máy ảnh 

9 
Thiết bị lưu trữ Bộ 01 Lưu dữ liệu 

hình ảnh 
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